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Tuần 18 (Từ ngày 5 đến ngày 10/1/2026) Lớp 2A3

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phânmôn) Tên bài Đồ dùng

Hai
5/1

Sáng

1 HĐTN Chào cờ - Mừng Đảng- Mừng Xuân
2 86 Toán Ôn tập hình học phẳng BGĐT,bn
3 171 TV ( Đọc) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 1) BGĐT,TC
4 172 TV ( Đọc) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 2) BGĐT

Chiều

5 18 Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối kì 1 BGĐT

6 KNS BGĐT

7 36 GDTC Ôn tập HKI

Ba
6/1

Sáng

1 173 TV( tập viết) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 3) Chữ mẫu,
2 KN CDS Kích hoạt, đăng nhập và thoát khỏi

Duolingo
BGĐT,bn

3 87 Toán Ôn tập đo lường

4 Tiếng Anh T Unit 5: Free Time Activities BGĐT BN

Chiều
5 174 TV(nói nghe) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 3) BGĐT
6 18 Âm nhạc Ôn tập và biểu diễn BGĐT
7 35 TNXH Động vật sống ở đâu?

Tư
7/1

Sáng

1 175 TV ( Đọc) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 5)
2 176 TV ( Đọc) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 6) BGĐT
3 Tiếng Anh LK Unit 5
4 18 Mĩ thuật Sinh nhật vui vẻ

Chiều
5 88 Toán Ôn tập đo lường BGĐT BN
6 36 TNXH Động vật sống ở đâu? BGĐT,TC
7 Bổ trợ kiến thức Dạy bù nghe – viết: Chơi chong chóng

Năm
8/1

Sáng

1 89 Toán Luyện tập chung
2 Thư viện Đọc sách thư viện
3 T A LK
4 177 TV( Nghe viết) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 8)

Chiều
5 178 TV( LT1) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 9)
6 HĐTN Người trong một nhà
7 Bổ trợ kiến thức Dạy bù LT1 :MRVT về tình cảm gia đình

dấu phẩy.

Sáu
9/1

Sáng

1 STEM-R

2 35 GDTC Ôn tập HKI

3 179 TV( LT2) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 9)
4 TCMT Trang trí bưu thiếp

Chiều

5 90 Toán Luyện tập chung
6 180 TV( Đọc MR) Đọc MR

7 HĐTN
PTTNTT: Phòng tránh TNTT do do ngạt
và tắc đường thở+ Sinh hoạt lớp

Bảy
10/1 Sáng

1 STEM-R

2 35 GDTC Ôn tập HKI

3 169 TV( LT2) Viết tin nhắn
4 TCMT Vẽ chủ đề tự do



Chiều

5 85 Toán Ôn tập hình phẳng
6 170 TV( Đọc MR) Đọc MR

7
HĐTN

PTTNTT: Phòng tránh TNTT do tai nạn
bom mìn, cháy nổ+ Sinh hoạt lớp


